TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH    KHẢO SÁT HỌC SINH CHUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
           TỔ VẬT LÝ 
             *********                                                             Môn: Vật Lý

    

                                                             Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                          *********

                                                                                                                           S

Bài 1(2.5 điểm): Hai gương phẳng có các mặt phản xạ hợp thành 
một góc 900. Chiếu một tia sáng SI đến gương thứ nhất như hình vẽ.                


a/ Vẽ tiếp đường đi của tia sáng.                                                         I


b/ Tìm góc hợp bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng.
Bài 2(2.5 điểm):  Hai xe cùng xuất phát một lúc từ địa điểm A để đi đến địa điểm B. Xe 1 chuyển động với vận tốc 60 (km/h) trên nửa quảng đường AB và với vận tốc 40 (km/h) trên quãng đường còn lại. Xe 2 chuyển động với vận tốc 60 (km/h) trong nửa khoảng thời gian chuyển động và với vận tốc 40 (km/h) trong khoảng thời gian còn lại.


a/ Tính vận tốc trung bình của hai xe trên quãng đường AB.


b/ Biết thời gian chuyển động của hai xe chênh nhau 6 phút. Tính thời gian chuyển động hết quãng đường AB của hai xe.
Bài 3 (2.5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 3 bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 lần lượt có các giá trị: (120V – 60W), (120V – 40W) và (30V – 20W). Hãy xác định số lượng điện trở phụ, giá trị của chúng và cách mắc chúng vào mạch như thế nào để ba bóng đèn sáng bình thường khi đặt vào giữa hai đầu mạch điện một hiệu điện thế bằng 220V? Bỏ qua điện trở các dây nối.

Bài 4 (2.5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U = 16V, R1 = 4 Ω, R2 = 12 Ω. Biến trở MN có điện trở toàn phần R = 12 Ω. Các ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Hãy xác định:

    a/ Số chỉ của các ampe kế khi biến trở có điện trở nhỏ nhất, lớn nhất.

    b/ Vị trí của con chạy C của biến trở để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Tính công suất lớn nhất đó?

                                    (Giám thị không giải thích gì thêm)
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH       KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015-2016
           TỔ VẬT LÝ 
             *********                                                             Môn: Vật Lý
HƯỚNG DẪN CHẤM 
                                       *********

	Bài 1
	
	2,5 điểm

	a/

b/
	                                                   S


                                               1                R

                                     I        2              

                                                   1  2  3
                                                       K

Các góc: S1 = S2; K1= K2 = 900 – S1; K3 = 900 – K2 = S1
· KR // SI

· Góc giữa SI và KR là α = 1800.
	Lập luận 0,5

- Vẽ đúng tia IK: 0,50;

- Vẽ đúng tia KR: 0,50
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	Bài 2
	
	2,5 điểm

	a/ 

b/
	- Vận tốc trung bình của xe 1:
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- Vận tốc trung bình của xe 2:
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==> t1 = 2,5 (h); t2 = 2,4 (h)
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	Bài 3
	
	2,5 điểm
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UAC + UCB = 120 + 30 = 150V < UAB = 220V

=> Cần dùng 1 điện trở phụ x1 mắc nối tiếp trong mạch, sao cho:

UX1 = UAB – (UAC + UCB) = 70V

Để Đ1, Đ2 sáng bình thường: I = Iđm1 + Iđm2 = 
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Do I > Iđm3 nên để Đ3 sáng bình thường phải mắc điện trở phụ X2 song song với đèn Đ3:
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Vậy: (Đ1 // Đ2) nt (Đ3 // X2) nt X1
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	Bài 4
	
	2,5 điểm
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	- C ≡ N: 
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- C ≡ M: 
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Ghi chú: - Nếu thiếu hoặc sai kết quả ở phần đơn vị thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.

               - Thí sinh có thể giải theo cách khác, nếu đúng thì cho điểm như hướng dẫn.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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